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	BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:             /BC-VPTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 03/4/2022
	
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI 
1. Diễn biến mưa, lũ bất thường (19h/30/3 - 19h/2/4): 
Mưa: từ Quảng Trị - Quảng Ngãi 200-600mm, có nơi trên 800mm; Quảng Bình và từ Bình Định - Khánh Hòa 150-300m; một số trạm mưa lớn: Quảng Trị (Hải Lâm): 472mm; T.T.Huế (Khe Tre 835mm; Hồ Thủy Yên 597mm); Đà Nẵng (Hòa Phú Thành) 491mm; Quảng Nam (Điện Hồng 495mm; Hà Thanh 478mm); Quãng Ngãi (Trà Phú) 370mm; Bình Định (Mỹ Thọ) 327mm; Phú Yên (Sơn Nguyên) 258mm, Khánh Hòa (Hoa Sơn) 270mm.
Lũ: trên các sông Quảng Bình - Thừa Thiên Huế đạt đỉnh trong đêm 01/4, đỉnh lũ dưới BĐ2, riêng sông Bồ (TT.Huế) tại Phú Ốc là 3,03m, trên BĐ2 0,03m.
Hiện mực nước lũ các sông khu vực miền Trung dưới BĐ 1, riêng sông Bồ tại trạm Phú Ốc lúc 05h/04/4: 1,87m, trên BĐ1 0,37m. 
2. Mưa ngày (từ 19h/02/4 - 19h/03/4): khu vực Trung bộ có mưa vừa phổ biến dưới 50 mm, khu vực Nam Bộ rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (chủ yếu tại Cà Mau, Bình Phước), một số trạm mưa lớn như: TT. Khe Tre (Huế) 108mm, Suối Đá (Đà Nẵng) 63mm, Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 73mm; Năm Căn (Bạc Liêu) 203mm; Viễn An Đông (Cà Mau) 162mm; Lộc Thạnh (Bình Phước) 148mm.
3. Mưa đêm (từ 19h/03/4 - 07h/04/4): Khu vực Trung Bộ mưa nhỏ hoặc không mưa; khu vực Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, phổ biến dưới 30mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Củ Chi (HCM) 47mm, Trà Ôn (Vĩnh Long) 41mm; Sa Đéc (Đồng Tháp) 33mm.
4. Tin mưa lớn Trung Bộ, Tây Nguyên và lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa: 
Từ ngày 04-06/4, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Đông Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa tại Huế từ 30-70mm, có nơi trên 100mm, từ Đà Nẵng đến Quảng Nam từ 50-100 mm, có nơi trên 120 mm; Quảng Ngãi đến Bình Định từ 60-120 mm, có nơi trên 180 mm; Phú Yên đến Khánh Hòa từ 80-180 mm, có nơi trên 200 mm; Đông Tây Nguyên từ 40-80 mm, có nơi trên 100 mm.
 Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.
Từ ngày 04-06/4, có khả năng xuất hiện đợt lũ trên các sông từ Huế đến Khánh Hòa, đỉnh lũ ở mức BĐ1, có sông trên BĐ1.
Rủi ro thiên tai: Cấp 1.
5. Tin gió mạnh, sóng lớn trên biển
Từ 04-05/4, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,5-4,5m. Rủi ro thiên tai: cấp 2.
II. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, thiệt hại do đợt mưa lũ tính đến 07h/04/4 như sau:
- Về người: 03 người chết (Phú Yên 01, Quảng Nam 01, Quảng Trị: 01), tăng 01 người chết tại Quảng Trị (chị Lê Thị Diễm Quỳnh, sinh năm 1990, xã Hải Định, huyện Hải Lăng, bị lũ cuốn trôi từ ngày 02/4, ngày 03/4 tìm thấy thi thể), 01 người mất tích (Phú Yên: 01 người chìm ghe); 05 bị thương nhẹ (Thừa Thiên Huế).
- Về nhà: 02 nhà sập (Phú Yên), 48 nhà tốc mái (Quảng Trị 03, Thừa Thiên Huế 33, Phú Yên 12). 
- Về nuôi trồng thủy sản: 2.592 lồng bè bị thiệt hại. 
- Về tàu, thuyền: 262 ghe, thuyền bị chìm. 
	- Về nông nghiệp:	
	+ Lúa bị ngập, thiệt hại: 88.055ha (giảm 219 ha so với báo cáo nhanh ngày 02/4) (Quảng Bình 6.122ha, Quảng Trị 10.481ha, Thừa Thiên Huế 20.834ha, Đà Nẵng 941ha, Quảng Nam 13.194ha, Quảng Ngãi 5.129ha, Bình Định 15.278ha, Phú Yên 15.719 ha, Khánh Hòa: 357ha); 
+ Hoa màu bị ngập, thiệt hại: 16.177ha (tăng 1.394 ha so với báo cáo nhanh ngày 02/4) (Quảng Bình 543ha, Quảng Trị 3.033ha, Thừa Thiên Huế 2.329ha, Đà Nẵng 244ha, Quảng Nam 5.451ha, Quảng Ngãi 1.743ha, Bình Định 2.326ha, Phú Yên 508ha). 
+ Cây trồng khác: ngập 160.000 cây cảnh và 6ha chuối, 40ha cây trồng hàng năm.
- Giao thông: sạt lở một số tuyến đường giao thông địa phương tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam; ngập 07 điểm tại Quốc lộ 49B (từ 0,2-0,4m, giao thông bình thường) và 12 điểm trên các tuyến tỉnh lộ tại Thừa Thiên Huế (địa phương đã lập rào chắn) và một số tuyến đường giao thông nông thôn tỉnh Quảng Trị (nước đã rút, giao thông cơ bản bình thường).
- Thủy lợi, đê điều: sạt lở, vỡ 1.300m đê bao ở Thừa Thiên Huế và sạt lở một số tuyến đê bao huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và trôi 02 cống, vỡ 02 đập tạm, sạt lở 1.500m bờ biển (Quảng Nam); sạt lở 1.992m3 vùi lấp kênh mương (Đà Nẵng, Phú Yên) và một số thiệt hại khác.
[bookmark: _GoBack]- Ngập lụt: hiện còn ngập lụt một số vùng trũng thấp ven sông của huyện Hải Lăng,  Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; huyện Phong Điền, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
III. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT đã tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình có người bị nạn và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả tại cảng cá Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và huyện Tuy An, Phú Yên; tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị.
- Các địa phương đang tích cực khẩn trương tiêu úng để nước rút đến đâu thu hoạch đến đó, tính đến 17h/3/4 đã thu hoạch 23.458ha (Quảng Ngãi 400; Bình Định 21.901; Phú Yên 1.157).
- Địa phương trục vớt 171/262 tàu, thuyền, ghe bị chìm (Thừa Thiên Huế 07/07 thuyền, ghe; Bình Định 18/77 tàu; Phú Yên 86/117 tàu; Khánh Hoà 60/60 tàu, ghe).
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương:
- Sáng ngày 01/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia chủ trì họp với 07 tỉnh miền Trung công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.
- Ngày 02/4/2022, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 298/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ khu vực miền Trung.
[bookmark: _Hlk99789276]- Ngày 01-02/4/2022, Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT đã tổ chức đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả tại khu vực miền Trung. Ngày 03-04/4/2022, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT do Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trần Quang Hoài làm trưởng đoàn tiếp tục đi kiểm tra tại Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị.
- Ngày 03/4/2022, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo có công văn số 180/VPTT gửi các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Tây Nguyên chủ động ứng phó với đợt mưa, lũ từ ngày 03-06/4; văn bản số 181/VPTT gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang để chủ động ứng phó với ATNĐ, bão có khả năng xuất hiện sớm so với quy luật; văn bản số 182/VPTT gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau để chủ động ứng phó gió mạnh và sóng lớn trên biển.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT thường xuyên chuyển các văn bản của VPTT, bản tin cảnh báo, dự báo tới các địa phương, đôn đốc công tác triển khai thực hiện. Đăng tải 07 bài Zalo, 04 bài Facebook, tiếp cận hơn 45.000 người về các thông tin liên quan đến đợt mưa lũ.
2. Địa phương:
- Các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã ban hành 25 văn bản, công điện, thông báo và tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo ứng phó với mưa lũ.
- Các tỉnh Nghệ An, Quảng Nam có văn bản chủ động ứng phó với ATNĐ, bão có khả năng xuất hiện trên biển Đông.
- Tổ chức rà soát, thống kê thiệt hại, thường xuyên có báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT.
V. CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO
- Các địa phương khẩn trương, tranh thủ khắc phục sớm nhất, nhanh nhất thiệt hại, hỗ trợ ngay cho người bị thiệt hại ổn định cuộc sống, có chính sách giúp dân tái sản xuất; thường xuyên nắm bắt thông tin, sẵn sàng ứng phó với đợt mưa từ ngày 04-06/4;
- Theo dõi, sẵn sàng ứng phó với khả năng xuất hiện ATNĐ trên biển Đông, bão phía Đông Philipin có thể vào biển Đông trong những ngày sắp tới.
- Hỗ trợ người dân về lương thực để không hộ nào bị thiếu đói.
- Huy động lực lượng giúp nhân dân vệ sinh môi trường, khôi phục nhà ở bị tốc mái, ngập lụt, ổn định đời sống ngay sau khi nước rút; vệ sinh các cơ sở hạ tầng, công sở để sớm đi vào hoạt động.
- Tổ chức rà soát, thống kê đánh giá thiệt hại và kịp thời đề xuất nhu cầu hỗ trợ khi vượt quá khả năng khắc phục của địa phương.
- Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT và Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN./.
	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 
- Chánh VPTT (để b/c);
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 
- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;
- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT. 
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Phạm Đức Luận


Trưởng ca trực: Nguyễn Thanh Tùng
Trực ban 1: Phùng Đức Thắng
Trực ban 2: Nguyễn Đức Thiệu
Trực ban 3: Đỗ Tuấn Tài
Trực ban 4: Nguyễn Ngọc Cường





